
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,122.46 0.58% 11.46%
VN30 1,115.39 0.52% 10.96%
HNX 230.25 0.38% 12.15%
UPCOM 85.00 0.56% 18.63%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 251.44
Tổng GTGD (tỷ) 20,265.88 11.97% 135.21%

INTRADAY VNINDEX 13/6/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 19,030 0.79% 9.81%
FUEMAV30 13,210 0.84% 10.82%
FUESSV30 13,550 0.37% 8.57%
FUESSV50 16,890 3.56% 20.21%
FUESSVFL 17,200 0.58% 19.86%
FUEVFVND 23,500 0.00% 4.91%
FUEVN100 14,340 1.49% 10.73%

VN30F2312 1,092 0.60%
VN30F2309 1,102 0.92%
VN30F2307 1,111 0.47%
VN30F2306 1,116 0.65%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 33,018.65 1.80% 26.53%
Shanghai 3,233.67 0.15% 4.67%
Kospi 2,637.95 0.33% 17.96%
Hang Seng 19,521.42 0.60% -1.31%
STI (Singapore) 3,189.40 -0.21% -1.90%
SET (Thái Lan) 1562.40 0.71% -6.46%
Dầu Brent ($/thùng) 68.44 -5.21% -20.34%
Vàng ($/ounce) 1,978.55 0.27% 8.34%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.41% -26 -256
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.80% 0 -60
TPCP - 5 năm 2.68% -6 -211
TPCP - 10 năm 2.93% -6 -197
USD/VND 23,715 0.23% -0.19%
EUR/VND 25,825 -0.72% 0.65%
CNY/VND 3,357 0.00% -3.67%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
13/6/2023

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng trong phiên giao dịch chiều 13/6, tiếp nối đà tăng
của Phố Wall, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đang tập trung chú ý vào dữ liệu lạm phát
của Mỹ và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến sẽ được
công bố tuần này.

Sự dồi dào về thanh khoản VND được thể hiện rất rõ khi những tuần gần đây khi gần 
như không có ngân hàng nào cần NHNN hỗ trợ vốn qua kênh thị trường mở, dù lãi 
suất OMO đã giảm về còn 4,5%, từ mức 6% cách đây không lâu.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán duy trì đà tăng nhẹ trong hầu hết phiên giao dịch hôm nay. 
Dần đến cuối phiên, dòng tiền đổ mạnh vào thị trường  giúp VNIndex đóng cửa tại 
mức cao nhất trong phiên. Khối lượng và GTGD tăng nhẹ lần lượt 20.4% và 14.2% so 
với phiên hôm qua.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 102,500  1.49% 3.54% 1,286,119        1,354,037         
BID 44,350     1.60% -1.00% 2,566,144        2,241,558         
CTG 28,300     -0.35% -1.39% 6,628,599        7,611,060         
TCB 32,800     0.31% 0.31% 5,947,364        7,102,609         
VPB 19,500     -0.51% -1.76% 17,928,539      23,340,841      
MBB 20,300     -0.25% -0.73% 18,251,771      22,761,844      
HDB 18,600     1.09% -3.13% 2,603,881        2,785,625         
TPB 18,150     -1.36% -2.08% 5,799,815        5,627,358         
STB 28,200     0.00% -0.35% 27,268,040      24,746,531      
VIB 23,400     -0.43% -0.85% 11,233,216      11,318,815      
ACB 21,600     0.70% -0.92% 14,030,851      14,588,357      
NVL 15,600     6.85% 14.71% 140,633,460   108,591,996    
BCM 81,400     -0.73% 4.49% 489,888           624,292            
PDR 17,700     0.00% 18.39% 31,760,198      34,647,297      
GAS 94,000     0.11% -1.16% 1,042,881        1,031,686         
POW 13,850     -0.36% 0.36% 19,933,492      22,437,077      
PLX 38,050     0.26% -2.19% 1,006,327        911,532            
VIC 54,100     1.31% 1.69% 3,474,590        3,629,670         
VHM 56,700     2.35% 3.09% 3,236,212        3,220,593         
VRE 27,100     1.50% -0.91% 6,191,627        6,022,401         
VNM 67,600     -0.44% 1.81% 7,931,415        9,822,483         
MSN 78,800     0.51% 7.07% 2,252,456        3,205,670         
SAB 161,800  -0.12% 2.08% 157,720           223,454            
BVH 45,000     1.12% 0.11% 2,999,172        3,661,053         
VJC 96,500     0.10% -1.23% 1,174,754        1,342,982         
FPT 84,400     -0.59% -1.06% 855,096           1,867,892         
MWG 43,000     0.00% 2.87% 6,454,148        7,733,704         
GVR 18,400     1.38% -1.87% 6,609,681        5,450,852         
SSI 25,350     0.00% 0.80% 31,290,503      35,099,317      
HPG 23,400     1.96% 7.59% 56,790,478      67,963,866      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: PV GAS sẽ tham gia vào quá trình cung cấp nguyên liệu cho Tổ hợp Hóa 
dầu miền Nam, với các sản phẩm: Ethane, propane và condensate/naphtha.

VIC: VinFast vừa đưa ra thông báo điều chỉnh chi phí sạc xe điện tại các trạm 
sạc công cộng từ 3.117,4 VNĐ/kWh thành 3.210,9 VNĐ/kWh (đã bao gồm 
VAT), áp dụng kể từ ngày 10/06/2023.
VNM: Tính đến nay các sản phẩm của Vinamilk đã đặt chân đến 58 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến nay đã vượt 3 tỷ USD.

MWG: Sau khi mua lại 366 nghìn cổ phiếu quỹ trong tháng 5/2023, Thế Giới Di 
Động vừa thông báo sẽ mua lại tiếp hơn 450 nghìn cổ phiếu quỹ trong tháng 6 
và tháng 7. Tổng số cổ phiếu quỹ mua lại chỉ trong nửa năm nay đã vượt xa so 
với số liệu của các năm trước.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

PDR: Năm 2023, PDR dự kiến triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường 
đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định… kỳ vọng 
mang về doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng.

MBB: Hôm nay, MBB giảm lãi suất 0,2 điểm % tại các kỳ hạn từ 13 tháng trở 
lên. Hiện lãi suất cao nhất mà ngân hàng này niêm yết chỉ còn 7,2%/năm, áp 
dụng cho các khách hàng tại miền trung và miền nam gửi kỳ hạn 15, 18 và 24 
tháng.

Nội dung

Lượng nước về các hồ thủy điện tăng 28%;

Kinh tế Eurozone rơi vào suy thoái không cản được ECB tăng thêm lãi suất;

Việt Nam thu hút nhiều nhà sản xuất chất bán dẫn;

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cảnh báo rủi ro tài chính khi nguy cơ các khoản vay bất động sản gia tăng.

Trung Quốc bất ngờ giảm lãi suất chính sách ngắn hạn;

VAFI đề xuất miễn nhiều loại thuế cho nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp;

1,172.9

863.8

646.7
510.7 508.9 500.9 500.9 500.9 492.7 488.8

NVL HPG TCB DIG SHS MSN MSN MSN VND HSG

-431.3

-98.5

-252.6

-97.4

79.1

-179.1

-269.0

75.0 88.0

251.4

31/05 01/06 02/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 12/06 13/06

-8.6%

-7.0%

-5.8%

-4.3%
-3.6% -3.5% -3.3% -2.9% -2.8% -2.8%

TDH SD5 DSN PC1 EVS EVG AGM KHP THG NAG

28.56% 27.79% 27.17% 26.23%

23.24%

13.46%
11.85% 11.50% 10.76% 9.60%

SDU CET C69 CTC IVS VMS FID WSS HBS PSI


	V1
	V2
	E1
	E2

